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1 Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam Nguyễn Khắc Tụng Văn hóa thông tin 2011 1

2 Truyện cổ Raglai Lê Khắc Cường Văn hóa dân tộc 2011 1

3 Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập
vào cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa ĐH Mở Tp.HCM 1999 1

4 Hành vi con người và môi trường xã hội ĐH Mở Tp.HCM 1997 1
5 Thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp ĐH Mở Tp.HCM 1997 1

6 Hướng dẫn sử dụng điều kiện FOB - CIF - C &
F trong buôn bán quốc tế Tô Bình Minh Trường Kinh tế đối ngoại 1993 1

7 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Đăng Dờn Thống Kê 2008 1
8 Lý thuyết tài chính tiền tệ Dương Thị Bình Minh Thống Kê 2004 1

9 Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ & ngân hàng Trương Thị Hồng ĐH Mở Tp. HCM 2006 1

10 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ Lê Văn Tề Thống Kê 2005 1

11 Đàm phán để giành lợi thế : Những chiến lược
đàm phán cho những người biết mình cần gì G. Richard Shell Trẻ 2009 1

12 Công nghệ Enzym Nguyễn Trọng Cẩn Nông nghiệp Tp. HCM 1998 2
13 O Hen-Ri và chiếc lá cuối cùng Lê Huy Bắc Giáo dục 2006 1
14 Truyện ngắn Mỹ đương đại Vũ Thái Dương Văn hóa-thông tin 2003 1
15 Văn học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868 Nhật Chiêu Giáo dục 2000 1
16 Địa lý Singapore, Malaysia và Brunei Huỳnh Văn Giáp ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2002 1
17 Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông Đỗ Hồng Kỳ Lao động 2012 1
18 Tìm hiểu các nước Đông Nam Á Trung Hải Giáo dục 2006 1
19 Quản lý dự án Cao Hào Thi ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2004 1

20 Tài liệu thảo luận và đọc thêm môn Quản trị học
:Những tình huống quản trị Vũ Thế Phú ĐH Mở Tp. HCM 1993 1

21 234 sơ đồ kế toán ngân hàng Trương Thị Hồng Lao động 2008 1
22 Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1 : Hệ  tĩnh định Lều Thọ Trình Khoa học và Kỹ thuật 1998 1
23 Điều khiển tự động Nguyễn Ngọc Cẩn ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2000 1
24 Công nghệ sinh học Nguyễn Đức Lượng ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2001 1
25 Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị chi phí Nguyễn Thị Phương Loan ĐH Mở Tp. HCM 2006 1

26
Một số khía cạnh tâm lý xã hội cần lưu ý đối với
công tác lãnhđạo và quản lý trong cơ chế thị
trường

Nguyễn Phúc Ân Trẻ 1996 1

27 Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị tài chính Nguyễn Văn Thuận ĐH Mở Tp. HCM 2006 1
28 Văn hóa Mỹ 1
29 Công nghệ sinh học Nguyễn Văn Thi Khoa học và Kỹ thuật 2001 1

30
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực
phẩm. Tập 1 : Các quá trình & thiết bị cơ học,
quyển 1 : Khuấy - lắng lọc

Nguyễn Văn Lụa ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2001 1

31 Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa
chất và thực phẩm. Tập 1 Nguyễn Bin Khoa học và Kỹ thuật 1999 1

32 Nguyên nhân & bài học từ những thất bại PR
nổi tiếng thế giới Gerry McCusker Trẻ 2007 1

33 Marketing quốc tế Nguyễn Đông Phong Lao động 2008 1
34 Những người làm thuê số 1 ở Việt Nam Tiến Hùng - Trần Nguyên Trẻ 2006 1
35 Mỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo Chu Quang Trứ ĐH Quốc Gia Hà Nội 2011 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
NGÀY HỘI SÁCH NĂM HỌC 2011 - 2012

DANH MỤC SÁCH ĐỔI SÁCH THAM GIA HỘI SÁCH NĂM 2012
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36 Văn hóa - xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại Inrasara Khoa học xã hội 2011 1

37 Tang lễ cổ truyền người Mường. Quyển 2 Bùi Huy Vọng ĐH Quốc Gia Hà Nội 2011 1

38 Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật
Chèo Trần Đình Ngôn Thời đại 2011 1

39 Gốm sành nâu ở Phù Lãng Trương Minh Hằng Lao động 2011 1
40 Giáo trình lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt Thống Kê 2005 1
41 Lịch sử văn học Anh Quốc Michael Alexander Văn hóa thông tin 2006 1
42 Giáo trình kinh tế lượng Hoàng Ngọc Nhậm ĐH Kinh tế Tp. HCM 2007 2
43 Xã hội học nhập môn Trần Hữu Quang ĐH tổng hợp Tp. HCM 1993 2
44 Xã hội học Phạm Tất Dong Giáo dục 1999 1
45 Cú sốc tương lai Alvin Toffler Thông tin lý luận 1992 1

46 Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội bức
xúc của Nhật Bản Nguyễn Duy Dũng Khoa học xã hội 2007 2

47 Xã hội học khái niệm - khuynh hướng - vấn đề Nguyễn Xuân Nghĩa ĐH Mở Tp. HCM 1994 1

48 Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã
hội Nguyễn Xuân Nghĩa ĐH Mở Tp. HCM 1995 2

49 Bài tập thống kê doanh nghiệp Nguyễn Kim Thúy ĐH Mở Tp. HCM 1994 1
50 Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Giáo dục 2006 1
51 Lịch sử văn hóa thế giới cổ - trung đại Lương Ninh Giáo dục 2003 2
52 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục 2004 1

53 Mỹ - Iraq cuộc đối đầu hai thế kỷ : Cuộc chiến
vùng vịnh lần thứ 2 Thông Tấn 2003 1

54 Đối thoại với các nền văn hóa Lào Trịnh Huy Hóa Trẻ 2004 1
55 Đối thoại với các nền văn hóa Malaysia Trịnh Huy Hóa Trẻ 2004 1
56 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 2000 2
57 Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam. Tập 2 Nguyễn Khắc Thuần Giáo dục 2000 1
58 Quản trị nguồn nhân lực George T.Milkovich Thống Kê 2005 1
59 Giáo trình vật liệu xây dựng Xây dựng 2000 2
60 Kết cấu bê tông cốt thép Ngô Thế Phong Khoa học kỹ thuật 1998 1

61 Thiết kế nội thất phòng có diện tích hẹp từ 9m2
đến 20m2 Thiên Thanh Đồng Nai 1998 1

62 Thiết kế nội thất Francis D.K CHING Xây dựng 1997 2
63 Nền và móng Lê Đức Thắng Giáo dục 1998 1

64 Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép. Tập 1 (cấu
kiện cơ bản) Võ Bá Tầm ĐH Quốc gia Tp. HCM 2001 1

65 Vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự Giáo dục 1997 1
66 Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng Giáo dục 2008 2

67 Bài giảng tiếng việt và xây dựng văn bản tiếng
việt Nguyễn Công Đức 1994 1

68 Giáo trình tiếng việt Nguyễn Văn Đậu 1994 1
69 Miễn dịch học Phạm Văn Ty ĐH Quốc Gia Hà Nội 2004 1

70 Sinh lý thực vật đại cương. Phần 2 : Phát triển Bùi Trang Việt ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2000 2

71 Sinh lý thực vật đại cương. Phần 1 : Dinh dưỡng Bùi Trang Việt ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2002 2

72 Tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý Thống Kê 2005 2
73 Sổ tay giáo dục trẻ em khuyết tật ở Việt Nam Trịnh Đức Huy Sự Thật 1992 1
74 Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế Vi mô Lê Bảo Lâm Giáo dục 2006 1
75 Lữ hành du lịch Trần Văn Mậu Giáo dục 1998 2
76 Tài liệu hướng dẫn học tập Toán cao cấp C1 Nguyễn Chính Thắng ĐH Mở Tp. HCM 2006 2
77 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2009 1
78 New Interchange 3 Jack C. Richards Tp. HCM 1999 1
79 Luyện dịch Việt - Anh. Quyển 2 Hồ Văn Hòa Đà Nẵng 2001 1
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80 Interchange 3 Jack C. Richards Cambridge University
Press 1991 1

81 Hạt giống tâm hồn : Những câu chuyện không
phải cổ tích Sue Gallehugh Tổng hợp Tp. HCM 2006 1

82 Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer
Nam Bộ (song ngữ) Sơn Phước Hoan Giáo dục 1999 1

83 Tiếng việt (dùng cho đại học đại cương) Nguyễn Đức Dân Giáo dục 1998 1
84 Thị trường chứng khoán Nguyễn Ngọc Hùng Thống Kê 1997 1
85 Hỏi đáp môn triết học Mác-Lênin Trần Văn Phòng ĐH Quốc Gia Hà Nội 2007 1

86 Tài liệu hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí
Minh Lê Xuân Nam ĐH Mở Tp. HCM 2007 2

87 Truyền thống cách mạng của Phụ nữ nam bộ
thành công 1989 1

88 Giáo trình cấu trúc máy tính Tống Văn On Giáo dục 2000 1
89 Khoa học giao tiếp Nguyễn Ngọc Lâm ĐH Mở Tp. HCM 1998 1
90 Tâm lý truyền thông và giao tiếp Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1995 1
91 Từng bước học lấp trình Visual Basic. Net Phương Lan Lao động -xã hội 2002 1
92 Phương pháp nghiên cứu khoa học Hoàng Đinh Thảo Vy ĐH Mở Tp. HCM 2008 1

93 Lập trình Windows dùng Visual C++ 5.0 và MFC
sách tham chiếu đầy đủ nhất. Tập 1 Dương Quang Thiện Thống Kê 1998 1

94 Nhà thờ công giáo Việt Nam Nguyễn Hồng Dương Khoa học xã hội 2003 1
95 Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh Giáo dục 2001 1

96 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa
học Vũ Cao Đàm Giáo dục 2011 1

97 Kỹ năng phần mềm. Tập 2 Roger S.Pressman Giáo dục 1999 2

98 Lô gich học & phương pháp luận nghiên cứu
khoa học Lê Tử Thành Trẻ 1995 1

99 Xã hội học nhập môn Nguyễn Minh Hòa Giáo dục 1995 1
100 Mấy vấn đề phát triển xã hội Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1994 4
101 Người Khơ Mú Chu Thái Sơn Trẻ 2006 1
102 Cám ơn cuộc sống Keith D. Harrell Tổng hợp Tp. HCM 2007 1
103 Hạt giống tâm hồn : Điều kỳ diệu tình yêu Tổng hợp Tp. HCM 2007 1
104 Cuộc đời và tính cách con người Nguyễn Gia Linh Lao động -xã hội 2006 1
105 Một phút thành công để mưu nghiệp lớn Nhật Minh Thanh Niên 2007 1
106 Giáo dục tâm sinh lý cho mọi lứa tuổi Nguyễn Đại Thắng Văn hóa thông tin 2007 1
107 Tâm lý học gia đình Ngô công Hoàn ĐH Sư Phạm Hà Nội 1993 1
108 Hướng dđi cho cuộc đời Krishnamurti Tổng hợp Tp. HCM 2007 1
109 Nhập môn nghiên cứu dân số Phan Đình Thế
110 Lập trình Java thế nào? Tập 2 Thống Kê 1998 1

111 Đồ họa và multimedia trong văn phòng với
Microsoft Powerpoint 2000 Nguyễn Đình Tê Giáo dục 2000 1

112 Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng
Java Script Nguyễn Trường Sinh Giáo dục 2001 1

113 Phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1995 1

114 Kinh tế hộ gia đình nông dân và phát triển nông
nghiệp Frank Ellis Nông nghiệp Tp. HCM 1993 1

115 Gia đình nhìn từ góc độ xã hội học Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1996 1

116 Lập trình Visual Basic 6.0 microsoft visual basic
6.0 Trần Văn Tư Thống Kê 2000 1

117 Hôn nhân và gia đình ở Tp. HCM (nhận diện và
dự báo) Nguyễn Minh Hòa Tp. HCM 1998 1

118 Nghĩ giàu và làm giàu Napoleon Hill Tổng hợp Tp. HCM 2005 1
119 Microsoft Access 97. Tập 3 Nguyễn Thiện Tâm ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2002 2
120 Microsoft Access 97. Tập 2 Nguyễn Thiện Tâm ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2003 3
121 Microsoft Access 97. Tập 1 Nguyễn Thiện Tâm ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2003 2
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122 Hướng dẫn lập trình microsoft Access 97 từ A
đến Z Nguyễn Tiến Giáo dục 1998 1

123 cẩm nang thuật toán Robert Sedgewick Khoa học kỹ thuật 2001 1
124 Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh Nguyễn Đức Lợi Giáo dục 1998 1
125 Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng Mai Siêu Thống Kê 2002 1

126 Sơ lược truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu
số Việt Nam Vũ Ngọc Giáo dục 1998 1

127 Nhập môn tài chính - tiền tệ Sử Đình Thành ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2006 1
128 Chăm sóc việc học của con em Hạnh Hương Đồng Nai 1997 1
129 Nhập môn công tác xã hội cá nhân Lê Chí An ĐH Mở Tp. HCM 1999 1
130 Các vấn đề xã hội và an sinh xã hội Đỗ Văn Bình ĐH Mở Tp. HCM 1994 1
131 Tâm lý truyền thông và giao tiếp Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1993 2
132 Kinh tế Vĩ mô Dương Tấn Diệp Thống Kê 1997 1
133 Nghệ thuật ứng xử của người Việt Phạm Minh Thảo Văn hóa thông tin 2000 1

134 Hướng dẫn lập trình Windows API với Visual
Basic. Tập 1 Võ Văn Thành Thống Kê 1997 1

135 Xã hội học đại cương Nguyễn Minh Hòa Tp. HCM 1992 1
136 C# 2005. Tập 2 : Lập trình Windows Forms Phạm Hữu Khang Lao động -xã hội 2006 1

137 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ : Điện Biên
Phủ thư mục sách, báo, tạp chí (trong nước) Đỗ Gia Nam Chính trị Quốc gia 2004 2

138 Việt Nam bước khởi động 5 năm đầu thế kỷ
thắng lợi Trần Đức Lương Chính trị Quốc gia 2006 2

139 Thiết kế trang web động với DHTML Nguyễn Trường Sinh Lao động -xã hội 2001 1

140 Giáo trình tin học văn phòng Word 97, Excel 97 Lê Xuân Trường ĐH Mở Tp. HCM 2001 1

141 Microsoft Fontpage 2000 toàn tập Nguyễn Trường Sinh Giáo dục 2001 1

142 Giáo trình Windows-Word-Excel. Tập 2 :
Microsoft Word 2000 Microsoft office Nguyễn Đình Tê Giáo dục 2000 1

143 Sổ tay kỹ thuật tin học Microsoft Excel 2002 Thống Kê 2002 1

144 Excel toàn tập sơ cấp - trung cấp - nâng cao &
chuyên sâu Trẻ 2003 1

145 Làm thế nào để trở thành cửa hàng trưởng xuất
sắc Hải Yến Lao động -xã hội 2008 20

146 Napoleon trong lịch sử thế giới Lê Nghĩa
Lê Minh Toàn Công An Nhân Dân 2008 10

147 Tất cả đều có thể Thanh Vân
Hoàng Lâm Thanh Niên 2008 10

148 Từ điển Lễ tục Bùi Xuân Mỹ
Phạm Minh Thảo Văn hóa-thông tin 2009 4

149 Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền
văn hóa : Một góc nhìn từ Việt Nam Phạm Xuân Nam Khoa học xã hội 2008 5

150 Địa lý hành chính Việt Nam hỏi và đáp Hoàng Đức Nhuận Quân đội nhân dân 2008 10
151 20 truyện ngắn đặc sắc Phương Nam Nguyễn Thái Anh Thanh Niên 2008 10

152 Chủ nghĩa Mác-LêNin bàn về thanh niên và
công tác thanh niên Phạm Đình Nghiệp Thanh Niên 2008 10

153 20 truyện ngắn đặc sắc Sài Gòn Quốc Văn Thanh Niên 2008 10

154 Biểu tượng Rồng, văn hóa và những câu chuyện Nam Việt
Khánh Linh Hà Nội 2008 10

155 Ai là người bị đào thải : 8 yếu tố cạnh tranh
nghề nghiệp Nguyễn Đức Lân Lao động-xã hội 2008 10

156 Diện mạo Triết học phương tây hiện đại Đỗ Minh Hợp Hà Nội 2006 10
157 Danh nhân văn hóa trong lịch sử Việt Nam Tạ Ngọc Liễn Thanh Niên 2008 5
158 Quan lại trong lịch sử Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Thanh Niên 2008 5
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159 99 nguyên tắc giản đơn quyết định trong cuộc
sống Nguyễn Đức Lân Thanh Niên 2008 5

160 Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân
tộc Việt Nam Nguyễn Hải Yến Quân đội nhân dân 2008 10

161 100 cách tiết kiệm cho doanh nghiệp Hà Sơn
Nguyên Trí Thủy Hà Nội 2008 20

162 Những sai lầm thường thấy ở các nhân viên
Marketing Giang Văn Toàn Lao động-xã hội 2008 20

163 3 phút học làm kinh doanh Văn Toàn Lao động-xã hội 2008 20

164 Tiếng nói của lãnh tụ & những người được giải
thưởng Nobel Ngô Văn Quyết Hải Phòng 2008 10

165 Những học thuyết kinh điển nhận thức & định
hướng cuộc sống

Khánh Linh
Thanh Sơn Hà Nội 2008 10

166 Complete kitchen & Bathroom manual Lee Hassig Times life inc 1996 1
167 Bathroom makeovers Lee Hassig Times life inc 1998 2
168 Small Appliances Times life inc 1988 1
169 Kitchen Renovations Lee Hassig Times life inc 1998 1
170 Floor, Stairs & Carpets Times life inc 1990 1
171 Paint and Wallpaper Times life inc 1
172 Home Heatinh & Cooling Times life inc 1988 1
173 Kitchen & Bathroom plumbing Times life inc 1987 2
174 Floor and Stairways Times life inc 1995 1
175 Major Appliances George Constable Times life inc 1987 1
176 Wall, Ceilings & Woodwork George Constable Times life inc 1987 2
177 Basic car care George Constable Times life inc 1987 1
178 Shelves and Cabinets Lee Hassig Times life inc 1995 2
179 Walls and ceilings Lee Hassig Times life inc 1996 1
180 Kitchens Lee Hassig Times life inc 1994 1
181 Rules of Vengeance Christopher Reich Century 2009 2
182 Ultimate Decks Lee Hassig Times life inc 1998 1
183 Pronounce it perfectly in English Jean Yates 1
184 BreakThrough J.C Richards 1
185 A Listening Speaking Skills Book Judith Tanka 1
186 Tiếng Anh trong giao dịch thương mại quốc tế Leo Jones 1
187 Fromkin Rodman collins Blair Victoria Fromkin 1
188 Making Management Work Kenneth Stott 1
189 Quản lý những thời điểm diễn ra thay đổi Michael D.Maginn 1
190 Truyện cực ngắn Trung Quốc 1
191 Truyện ngắn hay 2010 1
192 Chiếc lá cuối cùng O'henry 1
193 Mười hai ngày ở Miến Điện Từ Khanh 1
194 Tây Ban nha 3000 năm lịch sử Antonio Momínguez Ortiz 1
195 Thành công nhờ quản lý Vương Đào 1
196 Hai vạn dặm dưới biển Jules verne 1
197 Dấu ấn văn hoá Huế Bùi Minh Đức 1
198 Truyện ngắn đặc sắc 2009 1
199 Nhớ mối tình đầu 1
200 Kiến thức ngày nay Tạp chí 6
201 Lý thuyết và Chính Sách Thương Mại Quốc Tế PGSTS. Nguyễn Phú Tụ 1
202 Phóng sự xã hội Cạm Bẫy Phóng sự xã hội 1
203 Quản trị tài chính ThS. Nguyễn Văn Thuận 10
204 Quản trị chi phí ThS. Nguyễn Thị Phương 1
205 Luật kinh doanh Bùi Ngọc Tuyền 1
206 Quản trị vận hành ThS, Nguyễn Kim Anh 2
207 Kế toán Tài chính TS. Hà Xuân Thạch 2
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208 Kỹ năng và phương pháp học đại học ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh 14
209 TLHD lý thuyết chính sách thương mại quốc tế TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh 26
210 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư PGSTS. Phước Minh Hiệp 2
211 Xã hội học và truyền thông TS. Trần Hữu Quang 1
212 Khoa học giao tiếp ThS. Nguyễn Ngọc Lâm 1
213 Pháp luật đại cương ThS, Đoàn Công Thức 2
214 Nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế Dung Ban quản lý Dung Quốc 5
215 Kế toán quản trị Nguyễn Tấn Bình 2
216 Tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp PTS. Võ Trọng Hùng 1
217 Hệ thống thông tin kế toán ĐH Kinh tế 1
218 Kinh tế vĩ mô N. GREGỎY MANKIW 1
219 Marketing địa phương GSTS. Hồ Đức Hùng 1
220 Nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới Công ty sách Alpha 1
221 Hóa học dầu mỏ và tính chất dầu thô VN TS, Trương Đình Hợi 1
222 Phân tích hoạt động doanh nghiệp Nguyễn Tấn Bình 1
223 Giáo trình phần tích định lượng trong quản trị Bùi Tường Trí 1
224 Định vị: trận chiến về trí lực ngày nay Al Ríes and Jack Trout 1
225 Quản trị ngân hàng thương mại PGSTS. Lê Văn Tề 1
226 Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế TS. Trang Thị Tuyết 1
227 Quản trị hành chánh văn phòng Nguyễn Hữu Thuận 2
228 Giáo trình quản lí học kinh tế quốc dân GSTS. Đỗ Hoàng Toàn 1
229 Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế ĐH Marketing 2
230 Nguyên tắc quản trị Trần Lương Ngọc 1
231 Quản lí nhà nước về tài chính PGSTS Trần Đình Ty 1
232 Chế độ tài chính về quản lí đầu tư và xây dựng BỘ TÀI CHÍNH 1
233 Basic marketing GS Vũ Thế Phú 1
234 Quy hoạch và quản lí đô thị Trần Đình Ty 1
235 Quản lí có hiệu quản theo phương pháp Nguyễn Trung Tín 1
236 Hoạch định và phân tích chính sách công TS, Nguyễn Hữu Hải 1
237 Kinh tế công PTS. Nguyễn Thuấn 1
238 Những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính Học viện hành chính QG 1
239 Quản trị học TS. Phan Thị Minh  Châu 1
240 HD nghiệp vụ giải quyết việc làm Bộ lao động 1
241 ĐNA ngày nay GS. Nguyễn Quốc Lộc 1
242 Kinh tế chính trị GS Trần Trung Hậu 1
243 Kinh tế vi mô Trần Thừa 2
244 Điện tử căn bản Phạm Tuấn Uẩn 1
245 Sóng dậy đồng nước Nguyễn Đắc Hiền 2
246 300 năm SG TPHCM Tạp chí 1
247 Văn bản pháp quy về đào tạo sau đại học ĐH Kinh tế 1
248 Kinh tế y tế ứng dụng BS. Nguyễn Hữu Ngọc 1
249 Kinh tế đầu tư PGSTS. Nguyễn Bạch 1
250 Kinh tế lượng Bùi Phúc Trung 1
251 Kỹ thuật viết mã visual Basic KS. Ngọc Tuấn 2
252 Phương thức tìm ý tưởng kinh doanh Đỗ Thanh Năm 1
253 Nghệ thuật khởi sự doanh nghiệp Đỗ Thanh Năm 1
254 Đánh thức tiềm năng bản thân Đỗ Thanh Năm 1
255 TOEFL Michael A. Pyle, M.A 1
256 Droit commerial et des affaires Brigitte Hess 1
257 Starting and Managing the small business Arthur H.Kuriloff 1
258 Tiền tệ và ngân hàng TS. NGUYỄN VĂN NGÔN 2
259 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 1
260 Kế hoạch marketing với lợi thế cạnh tranh ThS Trần Hoàng Nhị 1
261 Giáo trình lý thuyết thống kê PGSTS. Lê Lương 2
262 Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị PHẠM VĂN NAM 1
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263 Kinh tế đối ngoại PGSTS Võ Thanh Thu 1
264 Kinh tế chính trị GS Trần Trung Hậu 2
265 Một số VBHD thi hành luật phòng, chống ma túy Phùng Khắc Bình 1
266 Hoạt động kinh tế của doanh nghiệp 1
267 Inetrmediate Listening Comprehension Patricia Dunkel 1
268 Tiếp cận một số thị trường và sản phẩm trên Dương Hữu Hạnh 1
269 Vì tương lai cuộc sống BS. Mai Huy Bổng 1
270 Chính sách và phân tích chính sách HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 1
271 Kinh tế học vĩ mô TS. NGUYỄN VĂN NGÔN 1
272 Quản trị tài chính kế toán Nguyễn Đình Quế 1
273 Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp 1
274 Tìm hiểu logic học Lê Tử Thành 1
275 Sổ tay phòng chống ma túy Nguyễn Vũ Trung 1
276 NDCB về giáo dục phòng chống ma túy BS. Mai Huy Bổng 1
277 Giáo trình lý thuyết thống kê PGSTS Lê Lương 1
278 Ngoạ hổ tàng long Vương Độ Lư 3
279 Kinh tế học kinh doanh Đoàn Thì Mỹ Hạnh 36
280 Dương Văn Minh tổng thống cuối cùng NXB Văn Hoá Thông tin 1
281 Những cuộc thương lượng lịch sử thời đạ HỒ NXB Lao Động 1
282 Mậu thân 1968 cuộc đối chiến lịch sử Nguyễn Phương Tân 1
283 TP.HCM Thời khắc số 0 Borríes Gallasch 1
284 Sở Lưu Hương Tân truyện Nguyễn Thị Bích Hải 9

285 Chiến dịch Hồ Chí Minh " trận quyết chiến chiến
lượt cuối cùng" Hồ Sĩ Thành 1

286 Sài Gòn sụp đổ Paul Dreyfrus 1
287 Mưu hay kế lạ của Khổng Minh Nguyễn Nguyên Quân 1
288 Thẩm định Dự án đầu tư Vũ - Công - Tuấn 1
289 Cổ long: Cửu nguyệt Ưng Phi NXB hội nhà văn 2
290 Cổ long: Thiên thai minh nguyệt NXB hội nhà văn 1
291 Giải đáp: 301 câu hỏi về thi hành điều lệ Đảng Đảng Cộng Sản Việt Nam 1
292 Giáo trình thị trường chứng khoán PGSNGƯT. Đinh Xuân Trình 1

293 Phân tích tài chính trong các công ty cổ phần ở
việt nam PGSTS Nguyễn Năng Phúc 1

294 Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Hải Sản 1

295 Hỏi đáp lý thuyết và bài tập tài chính doanh
nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân 1

296 Quản trị tài chính doanh nghiệp PGSTS. Nguyễn Văn Nam 1
297 Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng Nghiêm Xuân Phượng 1
298 Lý thuyết tài chính TS. Đỗ Thị Ngọc Điệp 1
299 Marketing của doanh nghiệp xây dựng TS Đinh Đăng Quang 1
300 Quản trị tài chính doanh nghiệp PTS Vũ Duy Hào 1
301 Bài tập làm đẹp vóc dáng Vương Tân Phụng 1
302 Giáo trình tài chính doanh nghiệp PGSTS Lưu Thị Hương 1
303 Rủi ro trong kinh doanh TS Ngô Thị Ngọc Hiền 1
304 Phân tích thị trường tài chính PGSTS Lê Văn Tề 1
305 Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu Thân 1
306 Thị trường chứng khoán và công ty cổ phần Bùi Nguyên Hoàn 1
307 Toàn cảnh thị trường chứng khoán Nguyễn Ngọc Bích 1
308 Sinh học đại cương Phạm Thành Hổ 1
309 Giáo trình thực hành 3D MAX X4 Nguyễn Công Chính 1
310 Cách đặt câu trong Anh ngữ Trần Quang Vinh 1
311 Động từ căn bản Trần Quang Vinh 1
312 Kỹ năng nghe nói Đặng Kim Chi 1
313 Tự học đàm thoại tiếng Anh Nguyễn Hữu Dự 1
314 Bài tập luyện nghe tiếng Anh Jack C.Richard 1
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315 Sách tự luyện nghe Barbara H.Folley 1
316 New Concept English LG. Alexander 1
317 workbook English Tứ Anh - Phan Hà 1
318 New English 900 Nguyễn Minh Tuấn 1
319 Bí quyết đọc tiếng Anh Đặng Lâm Hùng 1
320 Bài tập nghe tiếng Anh Patrica A.Dunkel 1
321 Bài tập tiếng Anh nâng cao Vũ Thọ 1
322 Cách dùng thì tiếng Anh Lê Dũng 1
323 Bài tập biến đổi câu Lê Văn Sự 1
324 Hướng dẫn thi chứng chỉ C Trần Văn Hải 1
325 Tự học tiếng Anh Nguyêễn Đại 1
326 Tiếng Anh căn bản Hoàng Phương 1
327 Hướng dẫn luyện dịch Trần Chí Thiện 1
328 Ngữ pháp Anh văn Tạ Tuyên 1
329 Sử dụng tiếng anh căn bản Michael Swan 1
330 English Grammar Betty Schrapfer Azar 1
331 Thuật ngữ tiếng Anh thương mại quốc tế Lê Minh Đức 1
332 Ngữ pháp tiếng Anh Nguyễn Khuê 1
333 Ngữ pháp tiếng Anh Nguyễn Hữu Quyền 1
334 Sổ tay dịch thuật Anh Dũng - Lệ Hằng 1
335 Tập dịch: Những mẫu chuyện tiếng Anh Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa 1
336 Những mẫu chuyện tiếng Anh Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa 1
337 Từ điển ngoại thương Anh - Việt NXB Khoa học và Kỹ thuật 1
338 Life lines TomHutchinson 1
339 Listenning David Nunan 1
340 Tử điển giải nghĩa Tin học Nguyễn Trọng 1
341 Từ điển thuật ngữ  tin học Phùng Quang Nhượng 1
342 Test your bussiness English JS Mc Kellen 1
343 Anh ngữ thương mại thực hành Tập đoàn các Ngân hàng 1
344 Anh ngữ giao dịch thương mại Thanh Quang 1
345 Export and banking Goh Tianwah 1
346 Từ điển Anh văn thương mại và tài chính Lê Phương Dũng 1
347 New Interchange 2 Jack C.Richard 1
348 New Interchange 2 Jack C.Richard 1
349 New Interchange 3 Jack C.Richard 1
350 Know how Gregỏy J. Manim 1
351 Sun flower Tạp chí 1
352 Từ bỏ ngai vàng vì tình yêu Nguyễn Lê Tấn Danh 1
353 Listenning TOEFL iBT B NXB Tổng hợp 1
354 Marketting căn bản PTS Nguyễn Xuân Quế 1
355 Xử lý và phục chế ảnh Quang Huấn- Quang Hiển 1
356 Kenzo Quốc Tuấn (BD) 1
357 Mối tình đầu Ivam Tuôcghêniep 1
358 TRUYỆN CỔ NĂM CHÂU Ngô Văn Doanh 1
359 Tuyết Orhan Pamuk 1
360 Hiện thực chiến tranh và sáng tạo văn học Đinh Xuân Dũng 1
361 Những BẬC KỲ TÀI André Mourois 1
362 Cẩm Hương đình Cao Đắc Điểm 1
363 Issey Miyake Lảuence Bénaim 1
364 Cô bé mùa đông Lê Thị Dắt 1
365 Số đỏ Vũ Trọng Phụng 1
366 Muốn khóc dịu dàng Trần Huyền Trang 1
367 Kiếp sau Marc Levy 1
368 Thanh Cung Huyền Bí Andrew Matthews 1
369 Bài tập tiếng Anh 10 Mai Lan Hương 1
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370 Bài tập tiếng Anh 10 Võ Thị Thuý Anh 1
371 Kỹ năng học tiếng Anh cơ bản và nâng cao Th.s Nguyễn Thị Tú 1
372 Tiếng Anh nâng cao 10 Tứ Anh 1
373 Family and Friends Jilie Penn 1
374 20 tuổi quyết định cuộc đời đàn ông Đỗ Bằng Trình 1
375 Oxford Basic English Dictionary Shirley Buridge 1
376 Giáo trình Kinh tế quốc tế GSTS Hoàng Thị Chỉnh 1
377 Tiếng Việt thực hành Hà Thúc Loan 1
378 Từ điển Tiếng Việt thông dụng Hùng Thắng 1
379 Hỏi và đáp Nhà nước và pháp luật TS Trần Thị Cúc 1
380 Tại sao lại chần chừ Cao Xuân Việt  Khương 1
381 Tiềm hiểu luật doanh nghiệp và các văn bản Nguyễn Văn Thông 1
382 Những điều nam nữ cần biết Nguyên Quân 1
383 62 câu hỏi đáp về sức khỏe Đặng Phương Kiệt 1
384 Trắc nghiệm Toán Cao cấp 1 Trần Ngọc Hội 1
385 Bài tập Toán Cao cấp (tập 1) Lê Thị Thiên Hương 1
386 Phép tính vi tích phân Phan Quốc Khánh 1
387 English Literature Phạm Tấn 1
388 Toán Cao cấp (tập 1) Nguyễn Viết Đông 1
389 Streamline English Bernard Hartley 1
390 Toán Cao cấp (tập 2) Nguyễn Viết Đông 1
391 Bài tập Toán Cao cấp (tập 2) Lê Thị Thiên Hương 1
392 Trao dồi kỹ năng đọc và hiểu Tiếng Anh Nguyễn Hữu Dự 1
393 Bài tập Kinh tế Vi mô TS Nguyễn Như Ý 1
394 New Interchange 3 Jack C.Richard 1
395 Bài tập Kinh tế Vĩ Mô Damian Ward 1
396 Kinh tế học Vĩ Mô Nguyễn Thái Thảo Vy 1
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